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KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH 9
Cả năm 37 tuần = 74 tiết
Chủ đề 1: Tiết 15, 16: Our home village
Chủ đề 2: Tiết 54, 55: The natural features

	Học kì
	Số tiết/tuần
	Số đầu điểm tối thiểu

	
	
	M
	15’
	V
	HK

	Học kì I
	2 tiết x 19 tuần = 38 tiết
	1
	2
	2
	1

	Học kì II
	2 tiết x 18 tuần = 36 tiết
	1
	2
	2
	1


	
HỌC KỲ I
	Tuần
	Tiết
	Tên bàidạy
	Điều chỉnh 

	
1
	1
	Introduction/ Revision
	

	
	2
	UNIT 1: A visit from a pen pal
	

	
	
	Getting started+ Listen and Read
	

	
2
	3
	Speak + Language Focus 1
	

	
	4
	Listen + Language Focus 2, 3
	

	
3
	5
	Read
	

	
	6
	Write
	

	
4
	7
	UNIT 2: Clothing
	

	
	
	Getting started + Listen and read
	

	
	8
	Speak
	

	
5
	9
	Listen + Test 15’
	

	
	10
	Read
	

	
6
	11
	Write 
	

	
	12
	Language focus
	

	7
	13
	Test 1
	

	
	14
	Check the test
	

	
	15
	Chủ đề (Topic): Our home village 
UNIT 3: A trip to the countryside: Listening and reading 
	

	
9
	16
	Chủ đề (Topic): Our home village 
UNIT 3: A trip to the countryside: Listening and speaking 
	

	
	17
	UNIT 3
	

	
	
	Read
	

	
	18
	Write
	

	
10
	19
	Language Focus
	

	
	
20
	UNIT 4: Learning a foreign language
	

	
	
	Getting started + Listen and read
	

	
11
	21
	Speak
	

	
	22
	Listen + Test 15’
	

	
12
	23
	Read
	

	
	24
	Write 
	

	
13
	25
	Language focus
	

	
	26
	Test 2 
	

	
14
	27
	Check the test
	

	
	28
	UNIT 5: The media
	

	
	
	Getting started+ Listen and Read
	

	15
	29
	Speak + Language Focus 2
	

	
	30
	Listen + Language Focus 1, 3, 4
	

	
16
	31
	Read
	

	
	32
	Write
	

	17
	33
	Revision
	

	
	34
	Revision
	

	18
	35
	Revision
	

	
	36
	Revision for the first term test
	

	19
	37
	First term test
	

	
	38
	Check the first term test
	



HỌC KỲ II
	Tuần
	Tiết
	Tên bài
	Điều chỉnh 

	
20
	39
	UNIT 6: The environment
	

	
	
	Getting started+ Listen and Read
	

	
	40
	Speak
	

	
21
	41
	Listen + Language Focus
	

	
	42
	Read
	

	
22
	43
	Write
	

	
	44

	UNIT 7: Saving energy
	

	
	
	Getting started+ Listen and Read
	

	23
	45
	Speak + Language Focus 3
+ Test 15’
	

	
	46
	Listen + Language Focus 1,2
	

	
24
	47
	Read
	

	
	48
	Write
	

	25
	49
	Test 3 
	

	
	50
	Check the test 3
	

	
26
	51
	UNIT 8: Celebrations
	

	
	
	Getting started+ Listen and Read
	

	
	52
	Speak & listen
	

	
27
	53
	Read
	

	
	54
	Write
	

	
28
	55
	Language Focus+ Test 15’
	

	
	56
	Chủ đề (Topic): The natural features 
UNIT 9: Natural Disasters: Lesson 1: Listening and reading
	

	
29
	57
	
Chủ đề (Topic): The natural features 
UNIT 9: Natural Disasters: Listening and speaking
	

	
	58
	Read
	

	
30
	59
	Write
	

	
	60
	Language Focus
	(không dạyphần 2,3,4 trang 81,82)

	31
	61
	Test 4 
	

	
	62
	Check the test 4
	

	
32
	63
	UNIT 10: Life on other planets
	

	
	
	Getting started+ Listen and Read
	

	
	64
	Speak + Language Focus 1
	(Không dạyphần c trang 85)

	33
	65
	Listen + Language Focus 2, 3, 4
	

	
	66
	Read
	(Không dạycâu a trang 87)

	34
	67
	Write
	

	
	68
	Revision
	

	
35
	69
	Revision
	

	
	70
	Revision
	

	36
	71
	Revision 
	

	
	72
	Revision for the  second term test
	

	
	73
	Second term test
	

	
	74
	Check  the  second term test
	





Cả năm 37 tuần = 111tiết
	KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH LỚP 8
NĂM HỌC 2019-2020


Chủ đề 1: Tiết 26,27: Learning foreign languages
Chủ đề 2:  Tiết 68,69: Tourism in Vietnam

	Học kì
	Số tiết/tuần
	Số đầu điểm tối thiểu

	
	
	M
	15’
	V
	HK

	Học kì I
	3tiết x 19 tuần = 57 tiết
	2
	2
	2
	1

	Học kì II
	3 tiết x 18 tuần= 54 tiết
	2
	2
	2
	1



HỌC KỲ I
	Tuần
	Tiết dạy
	Tên bài dạy
	Điều chỉnh

	1
	1
	Revision
	

	
	
2
	Unit 1: My friends
	

	
	
	Listen &Read +  Language focus 1
	

	
	3
	Speak + Listen 
	

	2
	4
	Getting started + Read
	

	
	5
	Language focus 3 + write
	

	
	6
	Language Focus2, 4
	

	3
	
7
	Unit 2: Making arrangements
	

	
	
	Getting started +Listen &Read
	

	
	8
	Speak + Language focus 1, 2
	

	
	9
	Listen +Language focus 3+Test 15 minutes
	

	4
	10
	Read
	

	
	11
	Write 
	Phần 3 trang 24 khôngdạy

	
	12
	Unit 3:At home
	

	
	
	Getting started + Listen &Read + Language focus 1
	

	5
	13
	Speak 
	

	
	14
	Listen+ Language Focus 2
	

	
	15
	Read
	

	6
	16
	Write
	

	
	17
	Language Focus 3,4
	

	
	18
	Revision
	

	7
	19
	Test 1
	

	
	20
	Test correction
	

	
	21
	Unit 4: Our past
	

	
	
	Getting started + Listen &Read
	

	8
	22
	Speak + Language focus 4
	

	
	23
	Listen + Language focus 1, 2, 3
	

	
	24
	Read 
	

	9


	25
	Write 
	

	
	
26
	Chủ đề (Topic) Learning foreign languages
Unit 5: Study habits: Listening and reading
	

	
	27
	Chủ đề (Topic) Learning foreign languages
Unit 5: Study habits: Listening and speaking
	

	
	28
	Unit 5:
	

	10


	
	Read
	Phần read dạy 2 tiết

	
	29
	Read + Test 15 minutes
	

	
	30
	Write + Language focus 1, 3 ,4
	Phần 2 trang 52 khôngdạy

	11

	31
	Unit 6: The young pioneers club
Listen and read + Language focus 2
	

	
	
	
	

	
	32
	Speak (a) + Language focus 3 (a)
	

	
	33
	Speak (b) + Listen + Language focus 3 (b)
	

	12
	34
	
Read 
	Trang 57 phần Read sửa “from 15 to 30” thành “from 16 to 30”. 
Trang 57 bài tập 2 sửa “ansers” thành “answers”.

	
	35
	Getting started + Language focus 1+ Write
	Trang 57 câu “g” không dạy

	
	36
	Revision
	

	13
	37
	Test 2
	

	
	38
	Correct the test 2
	

	
	39
	Unit 7: My neighborhood
	

	
	
	Getting started + Listen and read
	

	14
	40
	Speak
	

	
	41
	Listen +Language focus 5
	

	
	42
	Read
	

	15
	43
	Write 
	

	
	44
	Language Focus 1, 2, 3, 4
	

	
	45
	Unit 8: Country life and city life
	

	
	
	Getting started + Listen and read
	

	16

	46
	Speak +  Language focus 3, 4
	

	
	47
	Listen + Language focus 1, 2
	

	
	48
	Read 
	

	17
	49
	Write + Language focus 5
	

	
	50
	Review
	

	
	51
	Review 
	

	18

	52
	Review
	

	
	53
	Review
	

	
	54
	Revision for the first term test
	

	19
	55
	Revision for the first term test
	

	
	56
	Exam
	

	
	57
	Check the first term test
	



HỌC KỲ  II
	Tuần
	Tiết dạy 
	Tên bài dạy
	Điều chỉnh

	20
	58
	Unit 9: A first – aid course
	

	
	
	Getting started + Listen and read
	

	
	59
	Speak + Language focus 2, 3, 4
	

	
	60
	Listen
	

	21


	61
	Read + Language focus 1
	

	
	62
	Write
	

	
	63
	Unit 10: Recycling
	

	
	
	Getting started + Listen and read
	

	22

	64
	Speak + Listen
	

	
	65
	Read + Language focus 1
	

	
	66
	Write

	

	23
	67
	Language Focus 2, 3, 4+ Test 15 minutes
	

	
	68
	Chủ đề (Topic): Tourism in Vietnam
Unit 11:Traveling around Vietnam: Listening and reading
	

	
	69
	Chủ đề (Topic): Tourism in Vietnam
Unit 11:Traveling around Vietnam: Speaking
	

	24
	70
	Getting started + Read 1
	

	
	71
	Read 2 + Language focus 1, 2
	

	
	72
	Write
	

	25
	73
	Revision
	

	
	74
	Test 3
	

	
	75
	Correct the test
	

	


26


	76

	Unit 12: A vacation abroad
	

	
	
	Getting started  + Listen and read
	

	
	77
	Speak
	

	
	78
	Listen + Language Focus1,2
	

	27
	79
	Read
	

	
	80
	Write - Language Focus3
	

	
	
81
	Unit 13: Festivals
	

	
	
	Getting started + Listen and read + Language focus 3
	

	28

	82
	Speak + Listen
	

	
	83
	Read
	

	
	84
	Write
	

	29


	85
	Language Focus 1, 2, 4 
	

	
	86

	Unit 14: Wonders of the world
	

	
	
	Getting started - Listen and read- Language focus 3
	

	
	87
	Speak + Language Focus 2
	

	30
	88
	Listen +Language Focus4+ test 15’
	

	
	89
	Read- Language Focus 1
	

	
	90
	Write
	

	31

	91
	Revision
	

	
	92
	Test 4
	

	
	93
	Correct the test 4
	

	
32

	94
	Unit 15:Computers
Listen and read + Language focus 1, 2
	Trang 141 phần Listen bài 15 thay bằng phần Listen bài 16.Trang 145 dòng 6 từ dưới lên thay từ “to” thành “from”.
Trang 145 dòng 1 từ dưới lên thay “Delhi” thành “New Delhi” thủ đô của Ấn Độ

	
	95
	Speak
	

	
	96
	Write
	

	33
	97
	Getting started-Read
	

	
	98
	Listen (Unit 16)
	

	
	99
	Language focus 3, 4
	

	34
	100
	Speaking skill
	

	
	101
	Listening skill
	

	
	102
	Reading skill
	

	35
	103
	Writing skill
	

	
	104
	Review
	

	
	105
	
	

	36
	106
	Review
	

	
	107
	
	

	
	108
	Revision for the first term test
	

	37
	019
	Revision for the first term test
	

	
	110
	Exam
	

	
	111
	Check  the  second term test
	



	KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH LỚP 7 (mới)
NĂM HỌC 2019-2020


Cả năm 37 tuần = 111 tiết
                                                          	Chủ đề: Tiết 30, 31:  Vietnamese traditional music and art
						Chủ đề: Tiết 77,78: Celebrations 

	Cả năm
	Số tiết/ tuần
	Số đầu điểm tối thiểu

	
	
	M
	15’
	V
	HK

	Học kì I
	3 tiết x 19 tuần = 57 tiết
	2
	2
	2
	1

	Học kì II
	3 tiết x 18 tuần = 54 tiết
	2
	2
	2
	1



	HỌC KỲ I 
	Tuần
	Tiết 
	Tên tiết dạy
	Điều chỉnh

	
1
	1
	Introduction
	

	
	2
	Unit 1: My hobbies
Lesson 1: Getting started
	

	
	3
	Lesson 2: A closer look 1
	

	
2
	4
	Lesson 3: A close
 look 2
	

	
	5
	Lesson 4 : Communication
	

	
	6
	Lesson 5 : Skills 1
	

	
3
	7
	Lesson 6 : Skills 2
	

	
	8
	Lesson 7: Looking back & project
	

	
	9
	Unit 2: Health
Lesson1 : Getting started
	

	4
	10
	Lesson 2: A closer look 1
	

	
	11
	Lesson 3 : A closer look 2
	

	
	12
	Lesson 4 : Communication + Test 15’
	

	5
	13
	Lesson 5 : Skills 1
	

	
	14
	Lesson 6 : Skills 2
	

	
	15
	Lesson 7 : Looking back & project
	

	6
	16
	Unit 3: Community service 
Lesson1 : Getting started
	

	
	17
	Lesson 2: A closer look 1
	

	
	18
	Lesson 3 : A closer look 2
	

	7
	19
	Lesson 4 : Communication 
	

	
	20
	Lesson 5 : Skills 1
	

	
	21
	Lesson 6 : Skills 2
	

	8
	22
	Lesson 7 : Looking back & project
	

	
	23
	Review 1: Lesson 1: Language, Vocabulary, Everyday English
	

	
	24
	Review 1: Lesson 2: Skills
	

	9
	25
	Test 45’ (No1)
	

	
	26
	Test correction
	

	
	27
	Unit 4: Music and Arts
Lesson1 : Getting started
	

	10
	28
	Lesson 2: A closer look 1+ Test 15’
	

	
	29
	Lesson 3 : A closer look 2
	

	
	30
	Chủ đề (Topic): Vietnamese traditional  music and art
Unit 4: Discussion about Music and Arts
	

	11
	31
	Chủ đề (Topic): Vietnamese traditional  music and art
Unit 4: Practice reading and speaking music and arts:
	

	
	32
	Lesson 6 : Skills 2
	

	
	33
	Lesson 7 : Looking back & project
	

	12
	34
	Unit 5: Vietnamese food and drink
Lesson1 : Getting started
	

	
	35
	Lesson 2: A closer look 1
	

	
	36
	Lesson 3 : A closer look 2
	

	13
	37
	Lesson 4 : Communication 
	

	
	38
	Lesson 5 : Skills 1
	

	
	39
	Lesson 6 : Skills 2
	

	14
	40
	Lesson 7 : Looking back & project
	

	
	41
	Test 45’ (No2)
	

	
	42
	Test correction
	

	15
	43
	Unit 6: The first university in VN
Lesson1 : Getting started
	

	
	44
	Lesson 2: A closer look 1
	

	
	45
	Lesson 3 : A closer look 2
	

	16
	46
	Lesson 4 : Communication
	

	
	47
	Lesson 5 : Skills 1
	

	
	48
	Lesson 6 : Skills 2
	

	17
	49
	Lesson 7 : Looking back & project
	

	
	50
	Review 2: Lesson 1: Language, Vocabulary, Everyday English
	

	
	51
	Review 2: Lesson 2: Skills
	

	18
	52
	Revision: Practice Exercise
	

	
	53
	Revision: Practice Exercise
	

	
	54
	Revision for the first term test
	

	19
	55
	Revision for the first term test
	

	
	56
	The first semester test
	

	
	57
	Check the first term test
	

	
	
HỌC KỲ II

	

	20
	58
	Unit 7: Traffic
Lesson 1: Getting started
	

	
	59
	Lesson 2: A closer look 1
	

	
	60
	Lesson 3 : A closer look 2
	

	21
	61
	Lesson 4 : Communication
	

	
	62
	Lesson 5 : Skills 1
	

	
	63
	Lesson 6 : Skills 2
	

	22
	64
	Lesson 7 : Looking back & project
	

	
	65
	Unit 8: Films
Lesson1 : Getting started
	

	
	66
	Lesson 2: A closer look 1
	

	23
	67
	Lesson 3 : A closer look 2
	

	
	68
	Lesson 4 : Communication + Test 15’
	

	
	69
	Lesson 5 : Skills 1
	

	24
	70
	Lesson 6 : Skills 2
	

	
	71
	Lesson 7 : Looking back & project
	

	
	72
	Unit 9: Festivals around the world
Lesson1 : Getting started
	

	25
	73
	Lesson 2: A closer look 1
	

	
	74
	Lesson 3 : A closer look 2
	

	
	75
	Lesson 4 : Communication
	

	26
	76
	Lesson 5 : Skills 1
	

	
	77
	Chủ đề (Topic): Celebrations 
Unit 9: Practice listening and speaking about Festivals around the world
	

	
	78
	Chủ đề (Topic): Celebrations 
Unit 9: Reviewing and making project about Festivals around the world
	

	27
	79
	Review 3: Lesson 1: Language, Vocabulary, Everyday English
	

	
	80
	Review 3: Lesson 2: Skills
	

	
	81
	Test 45’ (No3)
	

	28
	82
	Test correction
	

	
	83
	Unit 10: Sources of energy
Lesson 1: Getting started
	

	
	84
	Lesson 2: A closer look 1
	

	29
	85
	Lesson 3 : A closer look 2
	

	
	86
	Lesson 4 : Communication+ Test 15’
	

	
	87
	Lesson 5 : Skills 1
	

	30
	88
	Lesson 6 : Skills 2
	

	
	89
	Lesson 7 : Looking back & project
	

	
	90
	Unit 11: Travelling in the future
Lesson1 : Getting started
	

	31
	91
	Lesson 2: A closer look 1
	

	
	92
	Lesson 3 : A closer look 2
	

	
	93
	Lesson 4 : Communication
	

	32
	94
	Lesson 5 : Skills 1
	

	
	95
	Lesson 6 : Skills 2
	

	
	96
	Lesson 7 : Looking back & project
	

	33
	97
	Test 45’ (No4)
	

	
	98
	Test correction
	

	
	99
	Unit 12: An overcrowded world
Lesson1 : Getting started
	

	34
	100
	Lesson 2: A closer look 1
	

	
	101
	Lesson 3 : A closer look 2
	

	
	102
	Lesson 4 : Communication
	

	35
	103
	Lesson 5 : Skills 1
	

	
	104
	Lesson 6 : Skills 2
	

	
	105
	Lesson 7 : Looking back & project
	

	36
	106
	Review 4: Lesson 1: Language, Vocabulary, Everyday English
	

	
	107
	Review 4: Lesson 2: Skills
	

	
	108
	Revision for the  second term test
	

	37
	109
	Revision for the  second term test
	

	
	110
	The second semester test
	

	
	111
	Check the  second term test
	






KẾ HOẠCH DẠY HỌC TIẾNG ANH 6 (MỚI)
Cả năm 37 tuần = 111 tiết
Chủ đề 1: Tiết 47,48: New Year Day
Chủ đề 2: Tiết 87,88: Dream houses
	Cả năm
	Số tiết/ tuần
	Số đầu điểm tối thiểu

	
	
	M
	15’
	V
	HK

	Học kì I
	3 tiết x 19 tuần = 57 tiết
	2
	2
	2
	1

	Học kì II
	3 tiết x 18 tuần = 54 tiết
	2
	2
	2
	1



	HỌC KỲ I 
	Tuần
	Tiết 
	Tên tiết dạy
	Điều chỉnh

	
1
	1
	Introduction
	

	
	2
	Unit 1: My new school
Lesson 1: Getting started
	

	
	3
	Lesson 2: A closer look 1
	

	
2
	4
	Lesson 3: A closer look 2
	

	
	5
	Lesson 4 : Communication
	

	
	6
	Lesson 5 : Skills 1
	

	
3
	7
	Lesson 6 : Skills 2
	

	
	8
	Lesson 7: Looking back & project
	

	
	9
	Unit 2: My Home
Lesson1 : Getting started
	

	4
	10
	Lesson 2: A closer look 1
	

	
	11
	Lesson 3 : A closer look 2
	

	
	12
	Lesson 4 : Communication + Test 15’
	

	5
	13
	Lesson 5 : Skills 1
	

	
	14
	Lesson 6 : Skills 2
	

	
	15
	Lesson 7 : Looking back & project
	

	6
	16
	Unit 3: My friends
Lesson1 : Getting started
	

	
	17
	Lesson 2: A closer look 1
	

	
	18
	Lesson 3 : A closer look 2
	

	7
	19
	Lesson 4 : Communication 
	

	
	20
	Lesson 5 : Skills 1
	

	
	21
	Lesson 6 : Skills 2
	

	8
	22
	Lesson 7 : Looking back & project
	

	
	23
	Review 1: Lesson 1: Language, Vocabulary, Everyday English
	

	
	24
	Review 1: Lesson 2: Skills
	

	9
	25
	Test 45’ (No1)
	

	
	26
	Test correction
	

	
	27
	Unit 4: My Neighbourhood
Lesson1 : Getting started
	

	10
	28
	Lesson 2: A closer look 1
	

	
	29
	Lesson 3 : A closer look 2
	

	
	30
	Lesson 4 : Communication + Test 15’
	

	11
	31
	Lesson 5 : Skills 1
	

	
	32
	Lesson 6 : Skills 2
	

	
	33
	Lesson 7 : Looking back & project
	

	12
	34
	Unit 5: Natural Wonders of the world
Lesson1 : Getting started
	

	
	35
	Lesson 2: A closer look 1
	

	
	36
	Lesson 3 : A closer look 2
	

	13
	37
	Lesson 4 : Communication
	

	
	38
	Lesson 5 : Skills 1
	

	
	39
	Lesson 6 : Skills 2
	

	14
	40
	Lesson 7 : Looking back & project
	

	
	41
	Test 45’ (No2)
	

	
	42
	Test correction
	

	15
	43
	Unit 6: Our Tet holiday
Lesson1 : Getting started
	

	
	44
	Lesson 2: A closer look 1
	

	
	45
	Lesson 3 : A closer look 2
	

	16
	46
	Lesson 4 : Communication
	

	
	47
	Chủ đề (Topic): New Year Day 
Unit 6: Practice reading, speaking about Tet in VN and other countries
	

	
	48
	Chủ đề (Topic): New Year Day 
Unit 6: Practice listening and writing about Tet holiday 
	

	17
	49
	Lesson 7 : Looking back & project
	

	
	50
	Review 2: Lesson 1: Language, Vocabulary, Everyday English
	

	
	51
	Review 2: Lesson 2: Skills
	

	18
	52
	Revision: Practice Exercise
	

	
	53
	Revision: Practice Exercise
	

	
	54
	Revision for the first term test
	

	19
	55
	Revision for the first term test
	

	
	56
	The first semester test
	

	
	57
	Check the first term test
	

	
	
HỌC KỲ II
	

	20
	58
	Unit 7: Television
Lesson 1: Getting started
	

	
	59
	Lesson 2: A closer look 1
	

	
	60
	Lesson 3 : A closer look 2
	

	21
	61
	Lesson 4 : Communication
	

	
	62
	Lesson 5 : Skills 1
	

	
	63
	Lesson 6 : Skills 2
	

	22
	64
	Lesson 7 : Looking back & project
	

	
	65
	Unit 8: Sports and games
Lesson1 : Getting started
	

	
	66
	Lesson 2: A closer look 1
	

	23
	67
	Lesson 3 : A closer look 2
	

	
	68
	Lesson 4 : Communication+ Test 15’
	

	
	69
	Lesson 5 : Skills 1
	

	24
	70
	Lesson 6 : Skills 2
	

	
	71
	Lesson 7 : Looking back & project
	

	
	72
	Unit 9: Cities of the world
Lesson1 : Getting started
	

	25
	73
	Lesson 2: A closer look 1
	

	
	74
	Lesson 3 : A closer look 2
	

	
	75
	Lesson 4 : Communication
	

	26
	76
	Lesson 5 : Skills 1
	

	
	77
	Lesson 6 : Skills 2
	

	
	78
	Lesson 7 : Looking back & project
	

	27
	79
	Review 3: Lesson 1: Language, Vocabulary, Everyday English
	

	
	80
	Review 3: Lesson 2: Skills
	

	
	81
	Test 45’ (No3)
	

	28
	82
	Test correction
	

	
	83
	Unit 10: Our houses in the future
Lesson 1: Getting started
	

	
	84
	Lesson 2: A closer look 1
	

	29
	85
	Lesson 3 : A closer look 2
	

	
	86
	Lesson 4 : Communication+ Test 15’
	

	
	87
	Chủ đề (Topic): Dream houses
Unit 10: Practice reading, speaking
	

	30
	88
	Chủ đề: Chủ đề (Topic): Dream houses 
Unit 10: Practice listening and writing 
	

	
	89
	Lesson 7 : Looking back & project
	

	
	90
	Unit 11: Our Greener world
Lesson1 : Getting started
	

	31
	91
	Lesson 2: A closer look 1
	

	
	92
	Lesson 3 : A closer look 2
	

	
	93
	Lesson 4 : Communication
	

	32
	94
	Lesson 5 : Skills 1
	

	
	95
	Lesson 6 : Skills 2
	

	
	96
	Lesson 7 : Looking back & project
	

	33
	97
	Test 45’ (No4)
	

	
	98
	Test correction
	

	
	99
	Unit 12: Robots
Lesson1 : Getting started
	

	34
	100
	Lesson 2: A closer look 1
	

	
	101
	Lesson 3 : A closer look 2
	

	
	102
	Lesson 4 : Communication
	

	35
	103
	Lesson 5 : Skills 1
	

	
	104
	Lesson 6 : Skills 2
	

	
	105
	Lesson 7 : Looking back & project
	

	36
	106
	Review 4: Lesson 1: Language, Vocabulary, Everyday English
	

	
	107
	Review 4: Lesson 2: Skills
	

	
	108
	Revision for the  2nd term test
	

	37
	109
	Revision for the  second term test
	

	
	110
	The second semester test
	

	
	111
	Check the  second term test
	






																Đồng ý ký duyệt
Các thành viên trong nhóm		Tổ trưởng 			Phụ trách chuyên môn			Hiệu trưởng
		


						Phạm Ngọc Lâm		Nguyễn Thị Thu Hiền			Nguyễn Liên Lộc	





24

